	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
MÃ HỌC PHẦN: DN94012
TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM
(VIETNAM TOURIST ROUTES AND DESTINATIONS)
I. Thông tin về học phần
- Học kì: 6
- Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 3 (Lý thuyết 1,5TC/22,5 tiết – Thực hành 1,5TC/22,5 tiết)
Giờ học tập:
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết)
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	22
	22

	Làm bài tập trên lớp
	8
	8

	Thực hành/thực tập/thí nghiệm trong trường
	15
	15

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	-
	-

	Kiểm tra đánh giá
	-
	-

	Giờ tự học
	135
	135

	Tổng số tiết
	45
	45



- Đơn vị phụ trách:
       + Bộ môn: Quản trị khách sạn và nhà hàng
       + Khoa: Du lịch và Ngoại ngữ
Học phần thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành – Bắt buộc
- Học phần học song hành: Không có
- Học phần tiên quyết: Không có
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	Kiến thức chung

	PLO1
	PI 1.2. Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật trong hoạt động biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch
	R

	
	PI 1.3. Áp dụng sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong hoạt động biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch
	R

	Kiến thức chuyên môn

	PLO4
	PI 4.1. Phân tích được dữ liệu, thông tin và công nghệ số phục vụ giải quyết các tình huống chuyên môn
	R

	Kỹ năng chuyên môn

	PLO8
	PI 8.1. Sử dụng hiệu quả tiếng Trung Quốc trong giới thiệu, thuyết minh và giao tiếp nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ
	R

	
	PI 8.2. Giải quyết các tình huống nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động du lịch và dịch vụ liên quan
	P


Nguồn: Bảng ma trận đóng góp của học phần vào chuẩn đầu ra (Ma trận IPRM) ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – học phần DN94012.
Ghi chú: I - Giới thiệu (Introduction); P - Thực hiện (Practice); R - Củng cố (Reinforce); M - Đạt được (Master)
2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức, kỹ năng liên quan đến tuyến điểm du lịch Việt Nam, phục vụ hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch, cụ thể:
- Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các điểm đến du lịch như địa lý, lịch sử, phong tục, đặc điểm và các điểm tham quan, cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như lễ hội, phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo về du lịch, gắn với bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật và các vấn đề đương đại. Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tuyến điểm du lịch Việt Nam; chiến lược và quy hoạch phát triển tuyến điểm du lịch Việt Nam; tổ chức quản lý và đánh giá tuyến điểm du lịch Việt Nam.
- Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích dữ liệu, thông tin phục vụ xây dựng và quản lý tuyến điểm du lịch; kỹ năng sử dụng tiếng Trung Quốc trong giới thiệu, thuyết minh tuyến điểm du lịch và xử lý các tình huống nghiệp vụ du lịch; kỹ năng làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình trong tổ chức, doanh nghiệp du lịch.
2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần (CI)
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức

	CLO1. Phân tích được kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật và các vấn đề đương đại liên quan đến tuyến điểm du lịch Việt Nam
	CI1.1. Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật trong phân tích nội dung, chiến lược và tổ chức quản lý tuyến điểm du lịch Việt Nam
CI1.2. Áp dụng sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong đánh giá hoạt động tuyến điểm du lịch Việt Nam
	PI 1.2
PI 1.3

	CLO2. Phân tích được dữ liệu, thông tin phục vụ xây dựng và quản lý tuyến điểm du lịch Việt Nam
	CI2.1. Phân tích được dữ liệu, thông tin về tài nguyên, hạ tầng và thị trường phục vụ xây dựng, đánh giá tuyến điểm du lịch
	PI 4.1

	Kỹ năng

	CLO3. Sử dụng tiếng Trung Quốc và kỹ năng nghiệp vụ để giới thiệu, thuyết minh tuyến điểm du lịch và xử lý tình huống nghiệp vụ du lịch
	CI3.1. Sử dụng hiệu quả tiếng Trung Quốc trong giới thiệu, thuyết minh tuyến điểm du lịch Việt Nam cho du khách
CI3.2. Giải quyết các tình huống nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động tổ chức, quản lý tuyến điểm du lịch
	PI 8.1
PI 8.2


III. Nội dung tóm tắt của học phần
DN94012 - Tuyến điểm du lịch Việt Nam (Vietnam Tourist Routes And Destinations) (3TC: 1,5 - 1,5 - 9). Học phần gồm những nội dung chính: khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam; các nội dung quản lý tuyến điểm du lịch; chiến lược và quy hoạch phát triển tuyến điểm du lịch; đặc điểm và các tuyến, điểm du lịch tại các vùng du lịch của Việt Nam (Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ).
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
- Thuyết giảng trên lớp
- Tổ chức học tập theo nhóm
- Áp dụng các tình huống thực tế trong giảng dạy
4.2. Phương pháp học tập
- Căn cứ vào đề cương học phần, sinh viên tự chuẩn bị bài học, đọc tài liệu tham khảo trước khi đến lớp
- Nghe giảng, tham gia thuyết trình và thảo luận nhóm trên lớp
- Thực hiện các bài tập, bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: sinh viên phải tham dự tối thiểu 70% số tiết trên lớp, tích cực tham gia thảo luận trong các giờ học trên lớp
- Chuẩn bị bài: đọc tài liệu tham khảo theo nội dung các chương trong đề cương trước khi đến lớp
- Bài tập: hoàn thành các bài tập, báo cáo thực hành theo yêu cầu của giảng viên
- Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra, đánh giá thường xuyên
- Tham gia thi kết thúc học phần
VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	CLO của học phần được đánh giá
	CI được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng CI
	Trọng số của CI trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)*(6)/10
	(6)
	(7)

	Đánh giá chuyên cần
	10

	Quan sát, đánh giá thái độ tham gia xây dựng bài trên lớp
	CLO1, CLO3
	CI1.1, CI1.2
CI3.1, CI3.2
	7
	7
	
	1-15

	Trả lời câu hỏi, tham gia thảo luận nhóm
	CLO2
	CI2.1
	3
	3
	
	1-15

	Đánh giá thường xuyên (báo cáo thực hành)
	30

	Báo cáo TH Bài 1: Nhận diện, phân loại, xác định chu kỳ điểm đến du lịch
	CLO1, CLO2
	CI1.1, CI2.1
	2,5
	7,5
	
	7-10

	Báo cáo TH Bài 2: Nội dung tuyến điểm du lịch Việt Nam
	CLO1
	CI1.1, CI1.2
	2,5
	7,5
	
	7-10

	Báo cáo TH Bài 3: Phân tích tiềm năng, cơ sở hạ tầng, khả năng cạnh tranh điểm đến
	CLO2, CLO3
	CI2.1, CI3.2
	2,5
	7,5
	
	7-10

	Báo cáo TH Bài 4: Tầm nhìn, chiến lược cạnh tranh, kế hoạch phát triển điểm đến
	CLO3
	CI3.1, CI3.2
	2,5
	7,5
	
	7-10

	Đánh giá cuối kì (thi kết thúc học phần)
	60

	Nội dung 1: Tổ chức quản lý tuyến điểm du lịch Việt Nam
	CLO1, CLO2, CLO3
	CI1.1, CI2.1, CI3.1
	5
	30
	
	Theo lịch thi

	Nội dung 2: Đánh giá chất lượng tuyến điểm du lịch Việt Nam
	CLO1, CLO2, CLO3
	CI1.2, CI2.1, CI3.2
	5
	30
	
	Theo lịch thi

	Tổng
	100%
	100%
	


6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần
	Chỉ báo CĐR học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá (%)
	Tốt (8.5 – 10 điểm)
	Khá (6.5 – 8.4 điểm)
	Trung bình (4.0 – 6.4 điểm)
	Kém (0 – 3.9 điểm)

	CI1.1, CI1.2, CI2.1, CI3.1
	Thái độ tham gia xây dựng bài, thảo luận
	50
	Luôn chủ động, tích cực tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	Khá chủ động, có tham gia thảo luận
	Có tham gia nhưng còn thụ động
	Không chú ý, không tham gia

	CI3.2
	Thời gian, mức độ tham dự trên lớp
	50
	Tham dự ≥ 90% số tiết, không vắng quá 1 buổi
	Tham dự ≥ 80% số tiết, vắng không quá 2 buổi
	Tham dự ≥ 70% số tiết, vắng không quá 3 buổi
	Vắng trên 3 buổi hoặc không đạt 70% số tiết


Rubric 2. Đánh giá báo cáo thực hành
Sinh viên hoàn thành đầy đủ các nội dung thực hành mới được giao nội dung báo cáo để hoàn thành đánh giá quá trình.
	Chỉ báo CĐR học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá (%)
	Tốt (8.5 – 10 điểm)
	Khá (6.5 – 8.4 điểm)
	Trung bình (4.0 – 6.4 điểm)
	Kém (0 – 3.9 điểm)

	CI1.1, CI2.1
	Cấu trúc báo cáo
	5
	Cân đối, hợp lý
	Khá cân đối, hợp lý
	Tương đối cân đối, hợp lý
	Không cân đối, thiếu hợp lý

	CI1.1
	Đặt vấn đề
	10
	Phân tích rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích khá rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích tương đối rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích chưa rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề

	CI2.1
	Nền tảng lý thuyết, dữ liệu và thông tin
	40
	Trình bày đủ nội dung quan trọng
	Trình bày thiếu 1 nội dung quan trọng
	Trình bày thiếu 2 nội dung quan trọng
	Trình bày thiếu trên 2 nội dung quan trọng

	CI1.2, CI3.2
	Lập luận, phân tích
	20
	Hoàn toàn chặt chẽ, logic
	Khá chặt chẽ, logic; còn 1-2 sai sót nhỏ
	Tương đối chặt chẽ, logic; còn 2 sai sót nhỏ
	Không chặt chẽ, logic

	CI3.1
	Kết luận
	15
	Phù hợp và đầy đủ
	Khá phù hợp và đầy đủ
	Tương đối phù hợp và đầy đủ
	Không phù hợp và đầy đủ

	CI3.2
	Hình thức trình bày (font chữ, căn lề, format, chính tả)
	10
	Nhất quán về format, không có lỗi chính tả
	Vài sai sót nhỏ về format, một vài lỗi chính tả nhỏ
	Vài chỗ không nhất quán, lỗi chính tả khá nhiều
	Rất nhiều chỗ không nhất quán, lỗi rất nhiều


Rubric 3. Đánh giá cuối kì
	Chỉ báo CĐR học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá (%)
	Tốt (8.5 – 10 điểm)
	Khá (6.5 – 8.4 điểm)
	Trung bình (4.0 – 6.4 điểm)
	Kém (0 – 3.9 điểm)

	CI1.1, CI2.1, CI3.1
	Tổ chức quản lý tuyến điểm du lịch Việt Nam: loại hình, cấp độ, thành phần và hoạt động tổ chức thực hiện tuyến điểm du lịch
	50
	Trình bày đầy đủ, chính xác
	Trình bày khá đầy đủ, còn 1-2 thiếu sót nhỏ
	Trình bày được nội dung cơ bản, còn thiếu sót
	Không trình bày được hoặc sai cơ bản

	CI1.2, CI2.1, CI3.2
	Đánh giá chất lượng tuyến điểm du lịch Việt Nam: tiêu chuẩn điểm đến, nguồn nhân lực, sự tham gia cộng đồng, hạ tầng và an toàn điểm đến
	50
	Phân tích, đánh giá đầy đủ, chính xác, có luận cứ thuyết phục
	Phân tích, đánh giá khá đầy đủ, còn 1-2 thiếu sót nhỏ
	Phân tích, đánh giá được nội dung cơ bản, còn thiếu sót
	Không phân tích, đánh giá được hoặc sai cơ bản


VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo
7.1. Giáo trình/Bài giảng
- Bùi Thị Hải Yến (2022). Tuyến điểm du lịch Việt Nam. Nxb Giáo dục.
7.2. Tài liệu tham khảo
- Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (2017). Địa lý du lịch Việt Nam - Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Nxb Giáo dục Việt Nam.
- Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa (chủ biên, 2018). Địa lý du lịch - cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Nxb Giáo dục.
- Phạm Trung Lương (1999). Tài nguyên và môi trường du lịch. Nxb Giáo dục.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch (2013). Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hà Nội.
- Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (2021). Tài liệu giảng dạy Tuyến điểm du lịch Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh.
VIII. Nội dung chi tiết của học phần
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá

	1-3
	Chương 1: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO1.1. Trình bày được vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển du lịch Việt Nam
LLO1.2. Phân tích được tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn của Việt Nam
LLO1.3. Đánh giá được kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của Việt Nam
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (6 tiết)
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên
1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn
1.4. Kết cấu hạ tầng
Nội dung tự học: (9 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO2, CLO3

	4-5
	Chương 2: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Trung du và miền núi phía Bắc

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO2.1. Khái quát được đặc điểm vùng du lịch Trung du và miền núi phía Bắc
LLO2.2. Xác định được các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
LLO2.3. Xây dựng được các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
2.1. Khái quát về vùng du lịch
2.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
2.3. Các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung tự học: (6 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về tuyến, điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO2

	6-7
	Chương 3: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO3.1. Khái quát được đặc điểm vùng du lịch Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc
LLO3.2. Xác định được các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
LLO3.3. Xây dựng được các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
3.1. Khái quát về vùng du lịch
3.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
3.3. Các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung tự học: (6 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về tuyến, điểm du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO3

	8-10
	Chương 4: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO4.1. Khái quát được đặc điểm vùng du lịch Bắc Trung Bộ
LLO4.2. Xác định được các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
LLO4.3. Xây dựng được các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
4.1. Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
4.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
4.3. Các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung tự học: (6 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về tuyến, điểm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO2, CLO3

	10-11
	Chương 5: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO5.1. Khái quát được đặc điểm vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ
LLO5.2. Xác định được các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
LLO5.3. Xây dựng được các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
5.1. Khái quát về vùng du lịch
5.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
5.3. Các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung tự học: (6 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về tuyến, điểm du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO3

	11-12
	Chương 6: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO6.1. Khái quát được đặc điểm vùng du lịch Tây Nguyên
LLO6.2. Xác định được các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
LLO6.3. Xây dựng được các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
6.1. Khái quát về vùng du lịch
6.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
6.3. Các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung tự học: (6 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về tuyến, điểm du lịch của vùng Tây Nguyên
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO2

	13-14
	Chương 7: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO7.1. Khái quát được đặc điểm vùng du lịch Đông Nam Bộ
LLO7.2. Xác định được các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
LLO7.3. Xây dựng được các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (4 tiết)
7.1. Khái quát về vùng du lịch
7.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
7.3. Các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung tự học: (6 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về tuyến, điểm du lịch của vùng Đông Nam Bộ
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO2, CLO3

	14-15
	Chương 8: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nam Bộ

	
	CĐR bài học (LLO) của chương:
LLO8.1. Khái quát được đặc điểm vùng du lịch Tây Nam Bộ
LLO8.2. Xác định được các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
LLO8.3. Xây dựng được các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung giảng dạy lý thuyết: (2 tiết)
8.1. Khái quát về vùng du lịch
8.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
8.3. Các tuyến du lịch đang phát triển trong vùng
Nội dung tự học: (6 tiết)
- Đọc và tổng hợp các nghiên cứu, báo cáo về tuyến, điểm du lịch của vùng Tây Nam Bộ
	Thuyết giảng; tổ chức học tập theo nhóm; áp dụng tình huống thực tế trong giảng dạy
	Quan sát, đánh giá tham gia xây dựng bài; báo cáo thực hành (các tuần liên quan)
	CLO1, CLO2

	Theo sắp xếp của Ban QLĐT
	THỰC HÀNH

	
	Nội dung thực hành: (7,5 tiết TH = 15 tiết quy đổi)
Bài 1. Nhận diện, phân loại và xác định chu kỳ điểm đến du lịch (5 tiết): giới thiệu và thực hành nhận diện, phân loại, xác định chu kỳ điểm đến du lịch
Bài 2. Xác định các nội dung tuyến điểm du lịch Việt Nam (5 tiết): giới thiệu và thực hành xây dựng nội dung tuyến điểm du lịch Việt Nam
Bài 3. Phân tích tiềm năng, cơ sở hạ tầng, khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch (5 tiết): giới thiệu và thực hành phân tích tiềm năng, cơ sở hạ tầng, khả năng cạnh tranh của điểm đến
Bài 4. Xác định tầm nhìn, chiến lược cạnh tranh điểm đến; xây dựng kế hoạch phát triển điểm đến du lịch (7,5 tiết): giới thiệu và thực hành xác định tầm nhìn, chiến lược cạnh tranh, kế hoạch phát triển điểm đến
Nội dung tự học: (45 tiết)
- Sinh viên tự tìm hiểu, viết báo cáo tường trình cho từng bài thực hành nêu trên
	Hướng dẫn thực hành; làm việc nhóm; áp dụng tình huống thực tế
	Đánh giá báo cáo thực hành (Rubric 2)
	CLO1, CLO2, CLO3


IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
- Phòng học, thực hành: đầy đủ chỗ ngồi, bàn ghế không hư hỏng, ánh sáng tốt
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: bảng, phấn, máy chiếu hoạt động tốt, hệ thống âm thanh phục vụ trình chiếu video, thảo luận
- Hệ thống VNUA-LMS
- Nền tảng dạy học trực tuyến: MS Teams, Zoom

	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày...... tháng...... năm......
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đặng Xuân Phi
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(Ký và ghi rõ họ tên)
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CÁC LẦN CẢI TIẾN
(Đề cương được cải tiến hàng năm theo quy định của Học viện)
Cập nhật năm 2026: Biên soạn đề cương chi tiết học phần cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc theo Mẫu 01 của Học viện; cấu trúc lại chuẩn đầu ra học phần (CLO/CI) theo Bảng ma trận đóng góp của học phần vào chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Ma trận IPRM) ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (PLO1, PLO4, PLO8); bổ sung Bảng 3 kế hoạch đánh giá và trọng số điểm, hoàn thiện các rubric đánh giá.
